
BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

CDNN VIÊN CHỨC NĂM 2025

Nam Nữ
Bậc 

lương
Hệ số

Trình đồ

 chuyên môn

Trình độ 

tin học

Trình độ 

 ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp III/ 

chứng chỉ hành 

nghề đã cấp 

tương ứng với 

trình độ chuyên 

môn dự xét thăng 

hạng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I. Chuyên viên, mã số: 01.003

1 1 Phạm Thị Phần 20/8/1982

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài 

chính, Bệnh viện 

Mắt

Cán sự 01.004 01/12/2009

11 năm 11 tháng 

(CDNN: Điều 

dưỡng hạng IV), 3 

năm 7 tháng 

(CDNN: cán sự)

7/10 3.96
Cử nhân Quản 

lý nhà nước

CNTT cơ 

bản

Tiếng Anh -B 

(tương đương bậc 

2)

Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên

Chuyên 

viên
01.003

II. Điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12

2 1 Lê Ngọc Huy 12/2/1982

Khoa Khám bệnh 

-Cấp cứu, Bệnh 

viện Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 06/5/2013 12 năm 01 tháng 6/10 3.65
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng Anh -C 

(tương đương bậc 

3) 

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng 

III

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

3 2
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
23/10/1988

Khoa Khám bệnh 

-Cấp cứu, Bệnh 

viện Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 17/3/2016 9 năm 3 tháng 4/10 3.03
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng anh B1 

(tương đương bậc 

3)

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng 

III

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

4 3 Nguyễn Thị Mỹ 22/06/1991

Khoa Khám bệnh 

-Cấp cứu, Bệnh 

viện Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 17/3/2016 9 năm 3 tháng 4/10 3.03
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng anh - B 

(tương đương bậc 

2)

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng 

III

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

5 4 Bùi Thị Thanh Vy 30/06/1972

Khoa Mắt Trẻ 

em, Bệnh viện 

Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 27/9/1997

24 năm 1 tháng 

(CDNN: Y sĩ), 3 

năm 7 tháng 

(CDNN: Điều 

dưỡng hạng IV)

9/10 4.58
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng anh - C 

(tương đương bậc 

3)

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của

 chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Thời gian giữ 

ngạch/

hạng chức danh 

nghề nghiệp tính 

đến 21/6/2025 

Mức lương 

hiện hưởng

TT 

(Theo 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp)

Vị trí 

việc làm
Họ và tên

Thời điểm 

căn cứ tính 

thời gian giữ 

gạch/ hạng 

chức danh 

nghề nghiệp

TT

 Chức 

danh nghề 

nghiệp 

đăng ký 

xét thăng 

hạng  

Mã số chức 

danh 

nghề nghiệp 

đăng ký xét 

thăng hạng 

(hạng III)

Ghi 

chú

Chức vụ 

công tác 

và chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV

 VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LÊN HẠNG III VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2025

Ngày tháng năm sinh

1



Nam Nữ
Bậc 

lương
Hệ số

Trình đồ

 chuyên môn

Trình độ 

tin học

Trình độ 

 ngoại ngữ

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp III/ 

chứng chỉ hành 

nghề đã cấp 

tương ứng với 

trình độ chuyên 

môn dự xét thăng 

hạng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của

 chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Thời gian giữ 

ngạch/

hạng chức danh 

nghề nghiệp tính 

đến 21/6/2025 

Mức lương 

hiện hưởng

TT 

(Theo 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp)

Vị trí 

việc làm
Họ và tên

Thời điểm 

căn cứ tính 

thời gian giữ 

gạch/ hạng 

chức danh 

nghề nghiệp

TT

 Chức 

danh nghề 

nghiệp 

đăng ký 

xét thăng 

hạng  

Mã số chức 

danh 

nghề nghiệp 

đăng ký xét 

thăng hạng 

(hạng III)

Ghi 

chú

Chức vụ 

công tác 

và chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Ngày tháng năm sinh

6 5 Lê Thị Bích Hằng 10/7/1983

Khoa Mắt Trẻ 

em, Bệnh viện 

Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 01/12/2009 15 năm 6 tháng 6/10 3.65
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng anh  - B 

(tương đương 

bậc2)

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng 

III

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

7 6
Trương Thị Kim 

Duyên
15/8/1980

Khoa Glôcôm - 

Đục thủy tinh 

thể, Bệnh viện 

Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 01/12/2009 15 năm 6 tháng 7/10 3.96
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng anh - B 

(tương đương bậc 

2)

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng 

III

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

8 7 Nguyễn Trung Tín 29/10/1990

Khoa Glôcôm - 

Đục thủy tinh 

thể, Bệnh viện 

Mắt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13 22/12/2015 9 năm 6 tháng 5/10 3.34
Đại học ngành 

Điều dưỡng

CNTT cơ 

bản

Tiếng anh B1 

(tương đương bậc 

3) 

Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Danh sách này có 08 viên chức./.

2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-25T10:28:35+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 04/HDXTH-BVM của Bệnh viện Mắt




